 Tiếng Việt
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Ngày viết đơn　20　　năm　　　tháng　　　ngày
	1
	Họ và tên（Hán tự / Alphabet）
	3
	Giới tính

	
	
	
	

	2
	Họ và tên（Katakana）
	
	

	
	
	
	

	4
	Quốc gia
	5
	Ngày tháng năm sinh

	
	
	
	năm　　  　tháng　 　　ngày

	6
	Địa chỉ nhà

	
	

	7
	Số điện thoại
	8
	Địa chỉ Mail

	
	
	
	

	9
	Ngoại ngữ có thể nói

	
	

	10
	Thời gian và ngày có thể tham gia học (Hãy đánh dấu O vào bảng bên phải. Thời gian học, 1 buổi 90 phút).
	
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu
	Bảy
	CN

	
	
	9:00～
12:00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13:30～
16:30
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	18:00～
21:00
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nơi học mong muốn
	a. Nhà　b. Các cơ sở công cộng ngoài nhà　c. Chỗ nào cũng được

	12
	Có thể nói tiếng Nhật ở mức độ như thế nào?
	a. Không thể nói tiếng nhật     b.Có thể chảo hỏi và nói vài từ 　
c. Có thể nói chuyện đơn giản

	13
	Có thể đọc được chữ Hiragana hay Katakana không?
	a. Có 　b. Không

	14
	Lí do không thể đến lớp học tiếng Nhật là gì?
	a. Lớp học không gần nhà
b. Ngày được nghi làm và ngày có lớp học không trùng nhau
c. Không có phương tiện đi lại đến lớp học
d. Lí do khác（Cụ thể：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


Nơi đăng kí
しまね国際 (こくさい)センター　Mail: admin@sic-info.org / FAX: 0852-31-5055
Trường hợp gửi Mail, hãy ghi「sic-nihongo」vào chỗ tựa đề Mail.
